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BỘ TÀI CHÍNH SỐ 27/TC-TCT NGÀY 30/3/1995

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/CP

NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI

TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI

CÓ THU NHẬP CAO.

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sửa đổi) được Uỷ ban thường

vụ Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 5 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng nộp thuế:

Đối tượng nộp thuế thu nhập theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 01

năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có

thu nhập cao (dưới đây gọi tắt là thuế thu nhập) bao gồm:

1.1- Công dân Việt nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập;

1.2- Cá nhân khác định cư tại Việt nam là người không mang quốc tịch Việt nam nhưng định

cư không thời hạn tại Việt nam;

1.3- Ngoài nước ngoài làm việc tại Việt nam có thu nhập bao gồm:

- Người nước ngoài làm việc tại Việt nam trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn

hoá, xã hội.... của Việt nam hoặc của nước ngoài, các văn phòng đại diện, các chi nhánh công

ty nước ngoài; các cá nhân hành nghề độc lập;

- Người nước ngoài tuy không hiện diện tại Việt nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt

nam trong các trường hợp như: thu nhập từ chuyển giao công nghệ, tiền bản quyền.

2. Thu nhập chịu thuế
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Thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 2 Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của

Chính phủ bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên.

2.1 Thu nhập thường xuyên bao gồm:

2.1.1- Các khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương, tiền công, tiền thù lao; bao gồm cả

tiền lương làm thêm giờ, lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có), tiền lương nhận từ quỹ bảo

hiểm xã hội; tiền ăn trưa, ăn giữa ca;

2.1.2- Tiền thưởng tháng,quý, năm, thưởng đột xuất nhân dịp các ngày lễ, tết... từ tất cả các

nguồn, dưới các hình thức;

2.1.3- Thu nhập nhận được do tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng quản

lý, hội đồng doanh nghiệp;

2.1.4- Các khoản thu nhập ổn định của các cá nhân nêu tại Điều 1 Nghị định số 05/CP ngày

20 tháng 01 năm 1995 do tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ các loại không

thuộc đối tượng nộp thuế lợi tức kể cả thu nhập của cá nhân trong mọi lĩnh vực, ví dụ như

thiết kế, kiến trúc, dịch vụ tư vấn theo hợp đồng dài hạn, dạy nghề, dạy học, luyện thi, biểu

diễn văn hoá nghệ thuật...

2.1.5- Các khoản thu nhập do các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chi trả hộ về tiền nhà, điện

nước. Riêng tiền nhà tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% số thu nhập về

tiền lương, tiền công, tiền thù lao. Trường hợp các cá nhân được thuê cấp nhà ở cùng với trụ

sở làm việc thì căn cứ vào diện tích sử dụng chung và nơi ở để xác định tiền thuê nhà (hoặc

chi phí khấu hao nhà) được phân bổ cho diện tích ở để tính thu nhập chịu thế theo nghuyên tắc

trên.

2.2 Thu nhập không thường xuyên gồm:

2.2.1 Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng tiền hoặc hiện vật do các tổ chức, cá nhân từ nước

ngoài gửi về cho các cá nhân ở Việt Nam dưới các hình thức : Gửi qua các tổ chức chi trả thu

nhập như Bưu điện, Ngân hàng, nhờ người mang hộ về nước. Người nhận quà là các cá nhân

người Việt Nam, người nước ngoài, chủ hoặc người đại diện của doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp tiền hoặc hiện vật của bản thân cá nhân mang theo người vào Việt Nam đã kê

khai trong tờ khai Hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh thì không thuộc thu nhập chịu thuế về

quà biếu, quà tặng.



2.2.2- Thu nhập về chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng, bao gồm:

- Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng

chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích , nhãn hiệu hàng hoá; nhãn hiệu thương mại...

- Chuyển giao thông qua việc mua bán, cung cấp (có hoặc không kèm theo thiết bị): bí quyết

kỹ thuật, phương án công nghệ, quy trình công nghệ, thiết kế hoặc mẫu thiết kế, công thức,

bản vẽ, sơ đồ, bảng , biểu, thông số kỹ thuật hoặc kiến thức kỹ thuật chuyên môn khác.

- Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn sau:

+ Nghiên cứu, phân tích, đánh giá cơ hội, nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các dự án đầu tư

và đổi mới công nghệ;

+ Hỗ trợ kỹ thuật, lựa chọn công nghệ, hướng dẫn lắp đặt thiết bị, vân hành thử các dây

chuyền công nghệ;

+ Tư vấn về quản lý công nghệ, tổ chức và vận hành các quá trình công nghệ và sản xuất;

+ Đào tạo, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và quản lý của các cán bộ quản

lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân (không bao gồm các hình thức đào tạo chuyên nghành);

+ Thực hiện dịch vụ về thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về thị trường, công nghệ, pháp

lý, tài nguyên và môi trường;

- Chuyển giao việc xử dụng hoặc quyền sử dụng các thiết bị công nghiệp, thương nghiệp hoặc

khoa học (không bao gồm hoạt động thuần tuý nhập máy móc, thiết bị, vật tư...)

2.2.3- Thu nhập về tiền bản quyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

2.2.4- Thu nhập về thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ khác:

dịch vụ tư vấn, dịch vụ môi giới, dịch vụ đào tạo...

2.2.5- Thu nhập từ các hoạt động khoa học như : hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

2.2.6- Trúng thưởng xổ số do Nhà nước phát hành và các hình thức xổ số khuyến mại.

3. Tạm thời chưa thu thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàn,

lãi tiền gưỉ tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu theo qui định tại Điều

3 Nghị định số 05/CP.

4. Các khoản thu nhập không thuộc diện chịu thuế thu nhập qui định tại Điều 4 Nghị định

số 05/CP bao gồm:



4.1- Các khoản thu nhập dưới đây do Nhà nươc Việt Nam quy định đối với thu nhập phát sinh

tại Việt Nam; mức chi bằng tiền được xác định theo quy định của cấp có thẩm quyền và phù

hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành.

- Phụ cấp làm đêm (không bao gồm lương ca 3);

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những nghề hoặc công việc ở những nơi có điều kiện

độc hại nguy hiểm như: hầm lò; giàn khoan ngoài biển; treo người trên cao; tiếp xúc trực tiếp

với chất độc, khí độc, bụi độc; làm việc ở nơi có phóng xạ, tia bức xạ trên mức cho phép;

- Phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt đối với những nơi xa xôi hẻo lánh, khí

hậu xấu, vùng kinh tế mới, đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện đặc biệt khó khăn

(không bao gồm phụ cấp xa Tổ quốc của người nước ngoài);

- Phụ cấp thâm niên đối với lực lượng vũ trang: Quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân

chyên nghiệp, lực lượng an ninh, lực lượng cảnh sát nhân dân;

- Phụ cấp đặc thù của một số nghành nghề: Pháp y , mổ;

- Các khoản phụ cấp của công chức nhà nước và các khoản phụ cấp khác có nguồn chi từ

Ngân sách Nhà nước, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945;

- Tiền công tác phí trong các lần đi công tác: tiền trả cho phương tiện đi lại, tiền thuê phòng

ngủ, tiền lưu trú( trừ tiền đi lại hàng ngày);

- Tiền ăn định lượng của một số công việc, một số nghề đặc biệt, bữa ăn tại chỗ (trừ trường

hợp nhận bằng tiền).

- Các khoản trợ cấp xã hội của các đối tượng hưởng chính sách xã hội như : thương binh,

bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ

cấp giải quyết các tệ nạn xã hội;

- Trợ cấp thôi việc một lần cho cán bộ công nhân viên Nhà nước;

- Trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất theo quy định của Nhà nước bao gồm cả trợ cấp chuyển

vùng một lần của người nước ngoài đến cư trú tại Việt nam;

- Tiền bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con người và tải sản;

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh, các giải thưởng quốc tế, các giải

thưởng quốc gia do Nhà nước Việt nam tổ chức, công nhận (trừ tiền thưởng do các tổ chức cá

nhân khác tài trợ );



-Tiền thưởng kèm theo danh hiệu do Nhà nước phong tặng như: Bà mẹ Việt nam anh hùng,

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân,

Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú...

4.2 -Lợi tức của chủ hộ kinh doanh cá thể đã thuộc diện chịu thuế lợi tức theo Luật thuế lợi

tức ( thu nhập của họ không được tính vào chi phí khi xác định lợi tức chịu thuế).

4.3- Thu nhập thường xuyên của người nước ngoài ở tại Việt nam dưới 30 ngày trong phạm vi

12 tháng liên tục.

II - CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Căn cứ tính thuế thu nhập là thu nhập chịu thuế và thuế suất

1 - Đối với thu nhập thường xuyên

1.1- Thu nhập thường xuyên chịu thuế là tổng thu nhập của từng cá nhân quy định tại khoản 1

Điều 2 Nghị định số 05/ CP tính bình quân tháng trong năm, cụ thể :

1.1.1 - Công dân Việt nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài, cá nhân

khác định cư tại Việt nam : lấy tổng thu nhập thu được trong năm bao gồm cả thu nhập phát

sinh ở nước ngoài chia cho 12 tháng (theo năm dương lịch).

1.1.2 - Người nước ngoài cư chú tại Việt nam từ 183 ngày trở lên lấy tổng số thu nhập phát

sinh trong năm, bao gồm thu nhập phát sinh tại Việt nam và thu nhập phát sinh ở ngoài Việt

nam chia cho 12 tháng, trường hợp kê khai thu nhập bình quân tháng ở nước ngoài thấp hơn

thu nhập bình quân tháng ở Việt nam mà không chứng minh được thì lấy thu nhập bình quân

tháng trong thời gian ở tại Việt nam để làm căn cứ tính thuế cho thời gian ở nước ngoài.

1.1.3 - Người nước ngoài ở Việt nam từ 30 ngày đến 182 ngày thì thu nhập chịu thuế là tổng

số thu nhập phát sinh tại Việt nam trong khoảng thời gian đó.

1.2 - Thuế suất đối với thu nhập thường xuyên áp dụng theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh

thuế thu nhập, Điều 7 Nghị định số 05/CP.

2 - Đối với thu nhập không thường xuyên

2.1 - Thu nhập không thường xuyên chịu thuế là số thu nhập của từng cá nhân trong từng lần

phát sinh thu nhập theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 05/CP, cụ thể :

Thu nhập về quà biếu, quà tặng từ nước ngoài gửi về được tính trên trị giá quà biếu, quà tặng

từng lần.


